
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, loại hình in và điện tử - số 04 (174)/2026

86

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG NHỆN NHỎ BẮT MỒI (Neoseiulus longispinosus) 
TRONG PHÒNG TRỪ NHỆN ĐỎ HAI CHẤM (Tetranychus urticae) HẠI SẮN 

Dương Thị Nguyên1, Lê Thị Tuyết Nhung2, Trần Trung Kiên1, Trịnh Xuân Hoạt2*

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng ứng dụng của nhện nhỏ bắt mồi (Neoseiulus longispinosus) 

trong phòng trừ nhện đỏ hai chấm hại sắn trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Kết quả điều tra tại một số tỉnh 
miền núi phía Bắc ghi nhận 7 loài thiên địch của nhện đỏ hai chấm, trong đó N. longispinosus có tần suất xuất hiện cao 
nhất và đóng vai trò quan trọng trong việc khống chế quần thể nhện hại. Ở điều kiện nhiệt độ 27 ± 1°C và ẩm độ 70 ± 10%, 
vòng đời trung bình của nhện nhỏ bắt mồi là 7,05 ngày; thời gian từ trứng đến chết sinh lý của giai đoạn trưởng thành là 
15,50 ngày. Nhện nhỏ bắt mồi trưởng thành có khả năng tiêu thụ trung bình 158,88 trứng nhện đỏ hai chấm, cao hơn so 
với pha nhện non. Hệ số nhân của một thế hệ là 18,15; thời gian nhân đôi quần thể là 2,37 ngày. Cây đậu xanh ở giai đoạn 
hai lá mầm là nguồn thức ăn thích hợp nhất cho nhện đỏ hai chấm. Trong điều kiện nhà lưới, thả nhện nhỏ bắt mồi với tỷ 
lệ 1:5 (nhện nhỏ bắt mồi : nhện đỏ hai chấm) cho hiệu quả khống chế cao nhất, đạt 65,69% sau 7 ngày thả. Tuy nhiên, hiệu 
quả giảm dần sau 14 ngày do khả năng phục hồi của quần thể nhện đỏ hai chấm. Kết quả nghiên cứu cho thấy loài nhện 
nhỏ bắt mồi là tác nhân sinh học tiềm năng trong quản lý nhện đỏ hai chấm hại sắn theo hướng bền vững.

Từ khóa: Nhện đỏ hai chấm, Tetranychus urticae, sắn, nhện nhỏ bắt mồi, Neoseiulus longispinosus, phòng trừ sinh học, sắn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Nhện đỏ hai chấm (NĐHC, Tetranychus urticae) là 
loài sinh vật đa thực, gây hại trên nhiều nhóm cây trồng 
như cây họ đậu, rau màu, dâu tằm, bông, cây ăn quả, cây 
cảnh và cây sắn… Triệu chứng gây hại điển hình trên lá 
là sự xuất hiện của những chấm nhỏ màu trắng nhạt đến 
trắng ngà. Các chấm này dần liên kết thành các mảng 
hoại tử không định hình, lá chuyển từ xanh sang trắng, 
vàng rồi nâu và héo hoặc khô. Ở mức độ nặng, lá bị rách, 
héo hoặc khô hoàn toàn. Những tổn thương này làm 
giảm khả năng quang hợp, khiến cây sinh trưởng kém, 
còi cọc, từ đó ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng 
nông sản (Nguyễn Văn Đĩnh, 2002).

Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học đã 
thúc đẩy quá trình hình thành tính kháng thuốc ở loài 
NĐHC, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất an toàn 
nông sản, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây 
tác động tiêu cực đến môi trường. Nhiều nghiên cứu đã 
ghi nhận khả năng kháng của loài này đối với các hoạt 
chất phổ biến như abamectin, bifenazate, propargite và 
cyenopyrafen (Van Leeuwen et al., 2006; Kumari et al., 
2015; Sato et al., 2016). Trước thực trạng đó, quản lý tổng 
hợp nhện hại được xem là hướng tiếp cận hiệu quả và 
bền vững, trong đó biện pháp sinh học giữ vai trò quan 
trọng trong chiến lược phòng chống nhện hại.

Xuất phát từ cơ sở khoa học và thực tiễn nêu trên, 
nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả 
của biện pháp sinh học trong phòng chống NĐHC hại 
cây sắn trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Nội 
dung nghiên cứu bao gồm: (i) xác định thành phần thiên 

1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên; 2 Viện Bảo vệ thực vật
*Tác giả liên hệ, email: trinhxuanhoatppri@gmail.com

địch của NĐHC trên cây sắn; (ii) nghiên cứu đặc điểm 
sinh học của loài nhện nhỏ bắt mồi (NNBM, Neoseiulus 
longispinosus); (iii) đánh giá khả năng tiêu thụ mồi của loài 
NNBM trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nhện đỏ hai chấm (NĐHC, 
Tetranychus urticae) và nhện nhỏ bắt mồi (NNBM, 
Neoseiulus longispinosus) được thu thập từ cây sắn tại 
một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. 

Cây ký chủ: giống sắn BK900 (Manihot esculenta Crantz.), 
đậu cove (Phaseolus vulgaris) và đậu xanh (Vigna radiata).

Điều kiện nuôi: Các thí nghiệm được tiến hành trong 
phòng thí nghiệm ở nhiệt độ 27 ± 1°C, ẩm độ tương đối 
70 ± 10%.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Điều tra thành phần thiên địch của NĐHC

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra, xác 
định thành phần thiên địch của NĐHC theo phương 
pháp của Viện Bảo vệ Thực vật (1997). Tại mỗi địa điểm 
nghiên cứu, các ruộng sắn đại diện được lựa chọn ngẫu 
nhiên; trong mỗi ruộng, việc lấy mẫu được chọn ngẫu 
nhiên; trong mỗi ruộng, việc lấy mẫu được thực hiện 
theo phương pháp đường chéo góc. Tại các điểm điều 
tra, các lá sắn có biểu hiện nhiễm NĐHC được thu thập. 
Mẫu sau khi thu được bảo quản trong túi zip có ghi 
thông tin (giống, địa điểm và thời gian thu thập), sau đó 
được đặt trong thùng xốp chứa đá gel và đưa về phòng 
thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, các mẫu được 
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quan sát dưới kính lúp soi nổi. Các loài thiên địch được 
phân loại và tách riêng để xác định thành phần loài. Cá 
thể ở pha trước trưởng thành được tiếp tục nuôi đến pha 
trưởng thành. Các cá thể trưởng thành sau đó được bảo 
quản trong cồn 70% để phục vụ công tác giám định tên 
khoa học. Tần suất xuất hiện của từng loài thiên địch 
được tính theo công thức:

Tần suất xuất hiện (%) = (Số mẫu có ghi nhận loài/
Tổng số mẫu điều tra) × 100 và được phân cấp như sau: 
–: < 5%; +: 5 - 25%; ++: > 25 - 50%; +++: > 50%. 
2.2.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hả năng tiêu 
thụ mồi của nhện nhỏ bắt mồi

Nghiên cứu này được tiến hành trong điều kiện 
phòng thí nghiệm ở nhiệt độ 27 - 30°C và ẩm độ 65 - 
70%. Trứng của NNBM sau khi nở được nuôi riêng lẻ 
và được cung cấp thức ăn là trứng của NĐHC. Hàng 
ngày vào giờ nhất định, cung cấp 40 - 50 trứng NĐHC 
cho NNBM và theo dõi tập tính hoạt động, thời gian 
phát dục của các pha. Khi NNBM bước sang giai đoạn 
trưởng thành, tiến hành ghép cặp, số cặp trưởng thành 
ghép được ít nhất là 20 cặp. Hàng ngày bổ sung 50 trứng 
NĐHC cho NNBM, theo dõi số trứng mỗi cá thể trưởng 
thành đã đẻ cho đến khi nhện nhỏ bắt mồi trưởng thành 
chết để tính vòng đời, khả năng đẻ trứng của nhện. 

Đồng thời với quá trình theo dõi thời gian phát triển 
của NNBM, hàng ngày trước và sau khi thay thức ăn cho 
NNBM, đếm số lượng vật mồi cho vào và lấy ra để tính 
số lượng vật mồi mà NNBM đã tiêu thụ. Nhện bắt mồi 
được nuôi ở nhiệt độ 27 - 30°C, ẩm độ 65 - 70%. Số cá 
thể theo dõi từ 40 đến 60 hoặc đến khi kết thúc đợt thí 
nghiệm có ít nhất 30 cá thể hoàn thành vòng đời.

Chỉ tiêu theo dõi: Số lượng vật mồi nhện nhỏ bắt mồi 
tiêu thụ ở từng pha phát triển; Số lượng vật mồi tiêu thụ 
trong vòng đời của nhện bắt mồi; Số lượng vật mồi tiêu 
thụ trong đời của nhện bắt mồi.
2.2.3. Nhân nuôi nhện nhỏ bắt mồi

Nguồn thức ăn cho NĐHC sử dụng trong nhân nuôi 
NNBM được thực hiện bằng các loại thức ăn sau: cây sắn 
trồng trong nhà lưới, cây đậu cô ve và cây đậu xanh hai lá 
mầm. Các nguồn thức ăn trên sẽ được sử dụng để đánh 
giá khả năng hoàn thành vòng đời và khả năng sinh sản 
của NĐHC để chọn ra nguồn thức ăn phù hợp nhất.

NĐHC được nuôi trên nguồn thức ăn phù hợp bằng 
cách khi cây sắn được 3 - 4 cành lá thì tiến hành thả mỗi 
lá chét 2 - 3 nhện cái trưởng thành, sau 3 - 4 ngày hay khi 
lá có triệu chứng bị hại 1 - 2 ngày, dùng bút lông thả 2 - 3 
cá thể nhện bắt mồi trưởng thành lên 1 cành lá, hai đến 
3 ngày tưới nước cho cây/lần cho đến khi cây sắn bắt đầu 
có triệu chứng héo, thì đặt cây sắn mới đã nhiễm nhện 

hại bên cạnh cây cũ cho nhện bắt mồi bò sang. Nếu thức 
ăn cho NĐHC là cây đậu xanh hai lá mầm thì gieo hạt 
đậu vào các khay có kích thước 20 × 27 cm (với mật độ 
khoảng 200 - 250 hạt/khay). Khi cây đậu mọc mầm, hai 
lá mầm mở ra được 1 ngày thì lây nhiễm NĐHC trưởng 
thành cái với mật độ 1 - 2 con/lá. Sau 3 - 5 ngày, tiếp tục 
lây nhiễm nhện trưởng thành lên cây đã nhiễm NĐHC 
với mật độ 1 con/10 cây (tương đương 30 con trưởng 
thành/khay), 2 - 3 ngày tưới nước cho cây/lần cho đến 
khi cây bắt đầu mất hết diệp lục và héo thì đặt khay đậu 
đã nhiễm NĐHC bên cạnh khay cũ cho NNBM bò sang. 
Tương tự như với cây đậu xanh, đậu cô ve được gieo                  
5 - 7 hạt vào chậu nhựa đường kính 26 cm. Khi cây được 
2 lá thật, tiến hành bấm ngọn và dùng cọc tre nhỏ cắm ở 
giữa chậu và buộc các cây lại với nhau rồi thả NĐHC lên 
cây với mật độ 5 - 7 con/lá và nhiễm NNBM.
2.2.4. Phương pháp thả thiên địch của NĐHC

Cây sắn được trồng trong nhà lưới, mỗi công thức thí 
nghiệm có diện tích 10 m2, với mật độ cây cách cây, hàng 
cách hàng 1 m. Khi cây được 10 - 12 lá kép, tiến hành lây 
nhiễm NĐHC với số lượng là 120 con/cây. NĐHC lây 
nhiễm là những con cái mới vũ hóa hoặc bắt đầu đẻ trứng. 
Lá ba bét được dùng làm nguồn thức ăn trung gian trước 
khi chuyển NĐHC và NNBM lên cây sắn. Lá ba bét được 
viền bông ẩm xung quanh mép lá, giúp lá tươi lâu hơn. 
Xung quanh lá được quét một lớp Fluon mỏng, đảm bảo 
NĐHC và NNBM không tự di chuyển ra ngoài. Dùng bút 
lông ẩm nhẹ nhàng chạm vào NĐHC để nhện di chuyển 
rồi mới chuyển nhện sang lá ba bét. Sau khi chuyển đủ 
số lượng NĐHC, tiến hành chuyển NNBM lên lá ba bét. 
Cuối cùng dùng băng dính vải gắn lá này lên cây sắn với 
mật độ lây nhiễm theo các mức sau: Công thức 1: Tỷ lệ 
NNBM:NĐHC là 1:5 và đối chứng không thả NNBM; 
công thức 2: Tỷ lệ NNBM:NĐHC là 1:10 và đối chứng 
không thả NNBM; công thức 3: Tỷ lệ NNBM:NĐHC là 
1:20 và đối chứng không thả NNBM; công thức 4: Tỷ lệ 
NNBM:NĐHC là 1:30 và đối chứng không thả NNBM.

Thí nghiệm được đánh giá vào ngày thứ 3, 7 và 14 sau 
khi thả. Tại mỗi thời điểm đánh giá, dùng kính lúp soi 
nổi đếm tất cả số NĐHC có trên cây. Từ kết quả này, tính 
hiệu lực phòng chống của loài NNBM đối với NĐHC.

Công thức tính hiệu lực phòng trừ của loài NNBM 
trong nhà lưới được tính theo công thức Abbott: 

H (%) = (1-Ta/Ca) × 100
Trong đó: H: Hiệu lực khống chế của loài NNBM với 

NĐHC được tính theo phần trăm (%); Ca: Số lượng cá thể 
NĐHC sống ở công thức đối chứng sau xử lý; Ta: Số lượng cá 
thể NĐHC sống ở công thức thí nghiệm sau xử lý.

Xác định thời điểm phóng thả: Phương pháp bố trí và 
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đánh giá thí nghiệm tương tự như đối với thí nghiệm xác 
định mật độ phóng thả trong mục này. NNBM:NĐHC 
được thả theo tỷ lệ 1:5. CT1: Khi lá non xuất hiện một 
vài vết hại nhỏ rời rạc do NĐHC gây ra; CT2: Khi lá non 
xuất hiện nhiều vết hại, các vết hại có thể liên kết với 
nhau và diện tích vết hại < 1/10 diện tích lá; CT3: Khi lá 
non xuất hiện nhiều vết hại, các vết hại liên kết với nhau 
và diện tích vết hại > 1/10 diện tích lá.

Do mật độ NĐHC giữa các cây biến động lớn nên số 
liệu mật độ NĐHC được biến đổi theo công thức log10(x + 1) 
trước khi phân tích phương sai nhằm giảm hệ số biến 
động (CV). So sánh trung bình giữa các công thức được 
thực hiện bằng phép thử LSD ở mức ý nghĩa p = 0,05.

  Hiệu lực phòng trừ được tính theo công thức 
Henderson-Tilton: 

Hiệu lực (%) = [1 – (Tb ​× Ta)​​/(Ca × Cb)​] × 100
Trong đó: Tb​: mật độ ở công thức thí nghiệm trước phun; 

Ta​: mật độ ở công thức thí nghiệm sau phun; Cb: mật độ ở 
đối chứng trước phun; Ca​: mật độ ở đối chứng sau phun.
2.2.5. Xử lý số liệu

Số liệu thu thập được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm 
thống kê. Các giá trị trung bình được so sánh bằng phân tích 
phương sai (ANOVA), với mức ý nghĩa p < 0,05. Kết quả 
được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Điều tra thành phần thiên địch của NĐHC được thực 
hiện năm 2024 tại Lào Cai. Nghiên cứu đặc điểm sinh 
học của NNBM và khả năng kiểm soát NĐHC được 
thực hiện năm 2024 và 2025 tại Viện Bảo vệ Thực vật.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thành phần thiên địch của nhện nhỏ hai chấm

Bảy loài thiên địch sử dụng NĐHC làm thức ăn đã 
được ghi nhận. Các loài bọ trĩ sáu chấm, dòi tiêu thụ nhện, 
NNBM là những loài được bắt gặp thường xuyên trên 
ruộng sắn, ngay cả khi mật độ quần thể NĐHC ở mức 
thấp. Đặc biệt, khi mật độ NĐHC trên cây rất thấp, vẫn 
có thể bắt gặp loài NNBM như Neoseiulus longispinosus 
trên cây sắn. Khi mật độ quần thể NĐHC gia tăng và bắt 
đầu gây hại mạnh, mới thấy sự xuất hiện của các loài bọ 
rùa (Stethorus sp.) hay cánh cộc (Oligota sp.) (Bảng 1).

Bảng 1. Thành phần thiên địch của NĐHC trên cây sắn (Lào Cai, 2024)
TT Tên Việt Nam Tên khoa học Bộ/Họ Vật mồi Mức độ phổ biến

1 Bọ cánh cộc Oligota sp. Coleoptera/
Staphylinidae Tất cả các pha của NĐHC +

2 Bọ rùa đen nhỏ Stethorus sp. Coleoptera/
Coccinellidae Tất cả các pha của NĐHC +

3 Bọ rùa đen nhỏ Stethorus pauperculus (Weise) Coleoptera/
Coccinellidae Tất cả các pha của NĐHC +

4 Dòi tiêu thụ nhện Feltiella acarisuga (Vallot) Diptera/ 
Cecidomyiidae Tất cả các pha của NĐHC + +

5 Bọ trĩ bắt mồi 6 chấm Scolothrips sexmaculatus (Pergande) Thysanoptera/ 
Thripidea Tất cả các pha của NĐHC + +

6 Nhện nhỏ bắt mồi Neoseiulus longispinosus Evans Acari/ 
Phytoseiidae

Tất cả các pha của NĐHC, 
bọ phấn trắng + + +

7 Nhện nhỏ bắt mồi Neoseiulus
californicus (McGregor)

Acari/ 
Phytoseiidae

Tất cả các pha của NĐHC, 
bọ phấn trắng + +

Trong tập hợp các loài thiên địch nói trên của 
NĐHC, các loài nhện nhỏ bắt mồi (N.  californicus,                                             
N. longispinosus), bọ rùa đen nhỏ (Stethorus sp.) có vai 
trò rất quan trọng trong việc khống chế quần thể NĐHC 
trên ruộng sắn, đặc biệt là loài N. longispinosus. Kết quả 
nghiên cứu này cũng tương đồng với các nghiên cứu 
trước đó (Trần Xuân Dũng, 2003; Mai Văn Hào, 2010; 
Lương Thị Huyền và cs., 2018; Nguyễn Đức Tùng, 2019). 
Do đó, loài NNBM (N. longispinosus) được sử dụng để 
đánh giá các bước tiếp theo.
3.2. Đặc điểm sinh học của nhện nhỏ bắt mồi 
3.2.1. Thời gian phát triển các pha của nhện nhỏ bắt mồi 

Ở điều kiện nhiệt độ 27°C và ẩm độ 70%, thời gian 
phát dục của trứng xấp xỉ 1,5 ngày. Thời gian phát dục của 
nhện non khá ngắn, để hoàn thành giai đoạn nhện non                

(3 tuổi), chúng chỉ cần 3,54 ngày. Thời gian tiền đẻ trứng 
của NNBM kéo dài từ 1 - 3 ngày, trung bình 1,85 ngày. 
Vòng đời trung bình của NNBM khoảng 7 ngày. Trưởng 
thành có thời gian sống khá biến động từ 9 đến 15 ngày, 
trung bình là 11,96 ngày. Thời gian tính từ trứng đến khi 
nhện trưởng thành chết sinh lý (đời) là 15,50 ngày (Bảng 2).
Bảng 2. Thời gian phát dục các pha của nhện nhỏ bắt mồi khi 

nuôi bằng nhện đỏ hai chấm (Viện Bảo vệ Thực vật, 2024)

Giai đoạn phát dục Biến động (ngày) Trung bình (ngày)
Trứng 1 - 2 1,55 ± 1,10
Nhện non 3 - 4 3,54 ± 0,10
Tiền đẻ trứng 1 - 3 1,85 ± 0,10
Vòng đời 5 - 8 7,05 ± 0,18
Tuổi thọ của trưởng thành 9 - 15 11,96 ± 0,32
Đời 12 - 18 15,50 ± 0,33
Nhiệt độ (°C) 27 ± 1
Ẩm độ (%) 70 ± 10
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3.2.2. Khả năng tiêu thụ vật mồi của nhện nhỏ bắt mồi 
Bằng nguồn thức ăn là NĐHC, khả năng tiêu thụ vật 

mồi của NNBM khá biến động. Trong khoảng thời gian 
trung bình là 3,54 ngày, nhện non đã tiêu thụ được 5 - 
22 quả trứng NĐHC và trong khoảng 11,96 ngày, nhện 
trưởng thành tiêu thụ được 105 - 251 quả trứng NĐHC. 
Trong mỗi pha phát dục như nhện non, nhện trưởng 
thành, trung bình một nhện đã tiêu thụ số trứng NĐHC 
lần lượt là 11,36 và 158,88 quả. Tính trung bình, nhện non 
tiêu thụ 3,20 quả/ngày; nhện trưởng thành tiêu thụ 13,29 
quả/ngày; một đời nhện tiêu thụ hết 270,25 quả trứng 
nhện trong vòng 15,05 ngày. Sau khi hóa trưởng thành, 
sức tiêu thụ của NNBM là cao nhất, đặc biệt ở nhện cái, 
trong 3 - 4 ngày đầu sau khi đã vũ hóa trưởng thành, nhện 
cái tiêu thụ 6 - 45 quả trứng/ngày (Bảng 2 và 3).

Bảng 3. Khả năng tiêu thụ trứng nhện đỏ hai chấm của 
nhện nhỏ bắt mồi (Viện Bảo vệ Thực vật, 2024)

Giai đoạn                     
phát dục

Số quả trứng NĐHC bị tiêu thụ 
Biến động Trung bình Trung bình/ngày

Nhện non 5 - 22 11,36 ± 0,82 3,20
Nhện trưởng thành 105 - 251 158,88 ± 5,70 13,29
Đời 113 - 270 170,25 ± 5,87 10,98
Nhiệt độ (°C) 27 ± 1
Ẩm độ (%) 70 ± 10

Kết quả nghiên cứu trên khá tương đồng với ghi 
nhận của Nguyễn Thị Phương Thảo và Trần Ngọc Vũ 
(2014); tuy nhiên, lại thấp hơn so với nghi nhận của 
Nguyễn Đức Tùng (2019), ở nhiệt độ 29oC ẩm độ 80% 
nhện non có thể tiêu thụ tới 11,54 quả trứng/ngày, trưởng 
thành đực tiêu thụ 7,20 quả trứng/ngày và trưởng 
thành cái tiêu thụ là 16,07 quả trứng/ngày. Nghiên cứu 
của Ibrahim và Palacio (1994) cũng chỉ ra rằng loài A. 
longispinosus  chưa đẻ trứng có thể tiêu thụ 16,7 quả 
trứng/ngày, khi đã đẻ trứng thì lượng vật mồi tiêu thụ 
nhiều hơn (33 quả/ngày) và vào ngày thứ 10 sau khi đã 
vũ hóa, chúng còn có khả năng tiêu thụ đến 26,43 quả 
trứng NĐHC. Như vậy, các số liệu về sức tiêu thụ của 
loài khá biến động và rất khác nhau giữa các tác giả. 
Sự khác biệt này cũng có thể được hiểu là do phản ứng 
chức năng của loài với vật mồi. Trong các thí nghiệm 
của Rahman và cộng sự (2012), Song và cộng sự (2016) 
đã cho thấy mật độ vật mồi càng cao thì khả năng tiêu 
thụ của NNBM càng lớn và thời gian loài bắt mồi giữ 
vật mồi càng ngắn. Đối với vật mồi là NĐHC, nếu ở mật 
độ trứng là 2 và 4 trứng/đĩa lá thì khả năng tiêu thụ vật 
mồi của NNBM chỉ là 1,69 và 2,13 trứng nhưng khi tăng 
mật độ lên 64 và 128 trứng/đĩa lá thì khả năng tiêu thụ 
vật mồi chững lại, tương ứng là 16,0 và 18,31 trứng/ngày.
3.2.3. Một số chỉ tiêu sinh học của nhện nhỏ bắt mồi 

Khi sử dụng vật mồi là NĐHC, NNBM phát triển rất 
tốt với thời gian vòng đời khá ngắn (7,05 ngày), chỉ cần 

2,37 ngày để nhân đôi quần thể (DT) và thời gian của 1 thế 
hệ (T) là 10,74 ngày với hệ số nhân của thế hệ (Ro) 18,15 
ở điều kiện nhiệt độ 27 ± 1°C, ẩm độ 70 ± 10% (Bảng 4). 
Các chỉ số sinh học Ro, T, DT, rm trong kết quả nghiên cứu 
này nằm trong khoảng biến động so với các nghiên cứu 
trước đây. Khi nuôi NNBM ở 30°C, ẩm độ 80%, Nguyễn 
Đức Tùng (2009) đã xác định được vòng đời của chúng 
là 6,36 ngày, hệ số nhân của 1 thế hệ là 18,87 và thời gian 
nhân đôi quần thể là 2,5 ngày với tỷ lệ tăng tự nhiên là 
0,272. Mai Văn Hào (2010) lại ghi nhận được các chỉ số 
sinh học của loài cao hơn (Ro = 31,88; T = 13,25) khi nuôi 
NNBM trên NĐHC hại bông (Mai Văn Hào, 2010).
Bảng 4. Một số chỉ tiêu sinh học của loài nhện nhỏ bắt mồi

Chỉ tiêu theo dõi Chỉ số sinh học
Hệ số nhân của thế hệ (Ro) 18,15
Thời gian của thế hệ (T) 10,74
Thời gian nhân đôi quần thể (DT) 2,37
Giới hạn tăng tự nhiên (λ) 1,34
Tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) 0,2926
Nhiệt độ (°C) 27 ± 1
Ẩm độ (%) 70 ± 10

Tham khảo khả năng tiêu thụ con mồi, một số chỉ 
số sinh học của NNBM trên các vật mồi khác nhau như 
NĐHC, nhện đỏ cam chanh, nhện đỏ nâu chè đã cho thấy 
với vật mồi là NĐHC, sức ăn, sức sinh sản, các chỉ tiêu 
sinh học như hệ số nhân của 1 thế hệ, thời gian để nhân 
đôi quần thể, tỷ lệ tăng tự nhiên của NNBM đều cao hơn 
đáng kể so với những vật mồi còn lại. Những đặc điểm 
này thể hiện tính ưu việt của loài NNBM trong phòng 
chống NĐHC trên cây trồng nông nghiệp nói chung.
3.3. Nhân nuôi nhện nhỏ bắt mồi 

Loài NNBM là loài có tính chuyên hóa về phổ thức 
ăn; chúng thuộc dạng tương đối hẹp (Type) II. Chúng 
chỉ tiêu thụ thức ăn tự nhiên là các loài nhện nhỏ hại 
cây trồng thuộc họ Tetranychidae, nên không thể nhân 
nuôi chúng với số lượng lớn bằng thức ăn nhân tạo. 
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng cây sắn, đậu cô ve và đậu 
xanh trong nhân nuôi NĐHC. Kết quả cho thấy, để cây 
sắn phát triển từ khi trồng đến 4 - 5 lá, chúng cần khá 
nhiều thời gian từ 45 đến 55 ngày, tùy vào điều kiện 
thời tiết. Diện tích lá ở giai đoạn này không nhiều và 
cây rất mẫn cảm với NĐHC. Mỗi lá 25 - 30 nhện trưởng 
thành NĐHC đã làm cho lá mất diệp lục hoàn toàn sau 
vài ngày. Bên cạnh đó, sức đẻ trứng của NĐHC trên 
lá sắn (47,53 quả trứng/trưởng thành cái) thấp hơn so 
với trên đậu cô ve và đậu xanh giai đoạn hai lá mầm, 
do đó, không thể sử dụng cây sắn làm nguồn nhân nuôi 
NĐHC. Tương tự, cây đậu cove cũng cần thời gian dài 
hơn cây đậu xanh (dài hơn khoảng 3 ngày) nhưng với 
lượng lá khá hạn chế (4 lá/cây, 5 cây/chậu) dẫn đến cây 
nhanh bị tổn thương khi mật độ nhện cao. Mặt khác, 
hạt giống đậu cô ve đắt hơn khá nhiều so với đậu xanh, 
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do đó, cây đậu cô ve không phải là lựa chọn tối ưu trong 
nhân nuôi số lượng lớn NNBM (Bảng 5).
Bảng 5. Sức đẻ trứng của nhện đỏ hai chấm trên các cây 

thức ăn khác nhau (Viện Bảo vệ Thực vật, 2025)

Cây thức ăn
Thời gian từ gieo/

trồng-sử dụng 
(ngày)

Sức đẻ trứng  
(quả trứng/

trưởng thành cái)
Cây sắn 45 - 55 47,53 ± 5,75
Đậu cô ve 2 lá thật 10 - 15 71,53 ± 3,61
Đậu xanh giai đoạn hai lá mầm 7 - 12 84,97 ± 11,30

Đối với cây đậu xanh giai đoạn 2 lá mầm, từ khi gieo 
hạt đến khi cây có 2 lá mầm chỉ cần 4 - 6 ngày trong 
điều kiện mùa hè và xấp xỉ 2 tuần trong điều kiện mùa 
đông. Hạt có thể gieo quanh năm với mật độ cao (gieo 
dày như gieo mạ). Hơn nữa, sức đẻ trứng của NĐHC 
trên cây đậu xanh ở giai đoạn hai lá mầm là cao nhất 
trong 3 loại cây thử nghiệm (84,97 trứng/trưởng thành 
cái). Đây chính là cây thức ăn phù hợp cho nhân nguồn 
NĐHC bởi thời gian từ gieo trồng đến sử dụng ngắn, 
sức đẻ trứng của NĐHC cao, giá thành hạt giống thấp và 
có thể gieo trồng quanh năm (Bảng 5).

Chỉ với mật độ NNBM ban đầu là 0,03 - 0,2 con 
trưởng thành cái/cây tương đương với 5 - 28 con trưởng 
thành cái/khay thì 8 - 10 ngày sau, mật độ NNBM đã 
tăng lên 1,35 - 3,81 con/cây, chưa kể trứng (lượng trứng 
thu được cũng khá lớn, 1,35 - 4,88 trứng/cây, tùy thuộc 
vào độ dồi dào của NĐHC) (Bảng 6).
Bảng 6. Mật độ nhện nhỏ bắt mồi tại các thời điểm khác nhau 

(Viện Bảo vệ Thực vật, 2025)

Tỷ lệ 
NNBM:NĐHC

Mật độ NNBM trung bình (con/cây)
Ban đầu Sau 5 ngày Sau 8 ngày Sau 10 ngày

1:5 0,20 0,98a ± 0,25 3,40a ± 0,39 3,81a ± 0,29
1:10 0,10 0,65ab ± 0,32 2,65ab ± 0,49 3,58a ± 0,43
1:20 0,05 0,34b ± 0,19 1,84bc ± 0,41 2,92ab ± 0,58
1:30 0,03 0,21b ± 0,09 1,35c ± 0,14 2,32b ± 0,46

Nhiệt độ (oC) 27 ± 1
Ẩm độ (%) 70 ± 10%

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái khác 
nhau có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95% (p < 0,05).

Như vậy, nếu lây nhiễm NNBM:NĐHC ở tỷ lệ 1:10 
thì sau 8 - 10 ngày, một khay đậu xanh khoảng 300 - 350 
cây có thể thu được 800 - 1.000 cá thể NNBM. Nếu lây 
nhiễm NNBM:NĐHC ở tỷ lệ 1:30 thì có thể thu được 
400 - 700 cá thể NNBM không kể trứng. Từ 1 kg đậu 
xanh (25 hộp), sau 20 - 22 ngày gieo trồng và lây nhiễm, 
có thể thu được 10.000 - 28.500 cá thể NNBM tùy thuộc 
vào tỷ lệ lây nhiễm ban đầu.
3.4. Thả nhện nhỏ bắt mồi trong điều kiện nhà lưới

Với mật độ thả NĐHC ban đầu ở tất cả các công thức 
thí nghiệm là 10 con/lá. Kết quả theo dõi cho thấy mật 
độ NĐHC trên cả công thức thả và đối chứng biến động 
mạnh theo thời gian. Sau 3 ngày, công thức thả ở tỷ lệ 
1:5, mật độ NĐHC đạt thấp nhất (4,72 con/lá). Mật độ 
NĐHC tăng dần ở các công thức sử dụng tỷ lệ NNBM 
thấp dần (trung bình 5,63 - 6,08 con/lá) nhưng vẫn thấp 
hơn so với đối chứng (6,31 con/lá). Tương tự, sau 7 ngày, 
mật độ NĐHC ở công thức thả tiếp tục duy trì ở mức thấp 
hơn so với đối chứng, đặc biệt là tỷ lệ thả 1:5 (4,48 con/lá), 
trong khi mật độ NĐHC trên công thức đối chứng tăng 
mạnh (13,07 con/lá). Ở các tỷ lệ thả khác, mặc dù NĐHC 
có xu hướng giảm mật độ so với đối chứng, nhưng mật 
độ này còn ở mức cao như tỷ lệ thả 1:30. Đến thời điểm 
14 ngày sau thả, mật độ NĐHC tăng trở lại trên tất cả các 
công thức. Ở công thức có tỷ lệ thả 1:5, mật độ NĐHC 
có tốc độ gia tăng vẫn thấp nhất (43,88 con/lá) và thấp 
hơn khá nhiều so với đối chứng (66,63 con/lá). Ở công 
thức có tỷ lệ thả 1:20 và 1:30, mật độ NĐHC tương ứng 
là 58,63 và 58,54 con/lá, với mật độ này, khả năng khống 
chế NĐHC của NNBM rất hạn chế. Do quần thể NĐHC 
phân bố không đều nên sử dụng hệ số biến đổi. Sau khi 
biến đổi, hệ số biến động của các chỉ tiêu đã giảm đáng kể. 
Kết quả phân tích phương sai cho thấy tại thời điểm sau 
thả 7 ngày, mật độ nhện đỏ giữa các công thức có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), trong đó các công thức 
thả NNBM có mật độ thấp hơn rõ rệt so với công thức đối 
chứng. Ở các thời điểm sau 3 và 14 ngày, sự khác biệt giữa 
các công thức không có ý nghĩa thống kê (Bảng 7).

Bảng 7. Mật độ của NĐHC sau khi thả nhện nhỏ bắt mồi trong điều kiện nhà lưới (Viện Bảo vệ Thực vật, 2025)

Công thức thí 
nghiệm

NĐHC trước 
thả (con/lá)

Mật độ của NĐHC sau thả NNBM (con/lá) 
3 ngày 7 ngày 14 ngày

Biến động TB Biến động TB Biến động TB
1:5 10 1,42 - 8,58 4,72a 1,08 - 11,33 4,48a 19,17 - 65,0 43,88a

1:10 10 3,33 - 7,83 5,53ab 3,92 - 12,17 9,84ab 19,17 - 75,83 52,03ab

1:20 10 3,92 - 7,42 5,93ab 6,0 - 12,75 10,24ab 10,83 - 98,75 58,63ab

1:30 10 3,58 - 9,58 6,08b 2,33 - 19,42 11,31b 24,17 - 78,75 58,54b

Đối chứng 10 1,67 - 14,92 6,31b 1,42 - 56,25 13,07b 20 - 215 66,63b

F 1,02 3,59 0,37
P value 0,41 0,01 0,83
CV (%) 20,24 30,74 13,06
LSD0,05 0,15 0,24 0,21

Ghi chú: TB: trung bình. Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95% (p < 0,05).
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Hiệu lực phòng chống NĐHC của NNBM tăng 
trong 3 - 7 ngày đầu sau khi thả. Đặc biệt, ở tỷ lệ thả 1:5, 
vào ngày thứ 3 sau thả NNBM, hiệu lực phòng chống đạt 
25,53%; tiếp đó là ngày thứ 7, hiệu lực phòng chống đạt 
65,69%. Hiệu lực phòng chống NĐHC của NNBM giảm 
dần khi tỷ lệ thả giữa NNBM và NĐHC giảm. Đến thời 
điểm 14 ngày sau thả, hiệu lực phòng chống NĐHC của 
NNBM giảm ở tất cả các công thức thí nghiệm, chỉ đạt 
9,88 - 32,46% (Bảng 8).
Bảng 8. Hiệu lực phòng chống NĐHC của nhện nhỏ bắt mồi 

trong điều kiện nhà lưới (Viện Bảo vệ Thực vật, 2025)
Công thức          
thí nghiệm

Hiệu lực phòng chống NĐHC của NNBM (%)
Sau 3 ngày Sau 7 ngày Sau 14 ngày

1:5 25,53a 65,69a 32,46a

1:10 11,05ab 24,68ab 19,90ab

1:20 6,33b 21,67b 12,00b

1:30 4,08b 13,46b 9,88b

CV (%) 10,93 17,05 8,20
LSD0,05 0,15 0,24 0,21
Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái khác 

nhau có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95% (p < 0,05).
Quần thể sinh vật hại có xu hướng phục hồi theo thời 

gian. Sự phục hồi này làm giảm hiệu quả kiểm soát của 
biện pháp thả. Như vậy, sau 7 ngày thả, cần có sự bổ sung 
thêm NNBM vào quần thể NĐHC hoặc kết hợp các biện 
pháp quản lý khác để nâng cao hiệu quả (Bảng 7 và 8).
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

Trong số 7 loài thiên địch của NĐHC gây hại trên 
cây sắn tại Lào Cai, NNBM Neoseiulus longispinosus có 
tần suất bắt gặp cao nhất, có thể sử dụng trong phòng 
chống NĐHC.

Sử dụng thức ăn là NĐHC, vòng đời của NNBM là 
7,05 ngày. Thời gian từ trứng đến khi trưởng thành, chết 
sinh lý là 15,50 ngày. Nhện trưởng thành có sức tiêu thụ 
lớn (158,88 quả trứng NĐHC) cao hơn rất nhiều so với 
pha nhện non (11,36 quả trứng). Hệ số nhân của một 
thế hệ là 18,15; thời gian để quần thể nhân đôi là 2,37 
ngày với giới hạn tăng tự nhiên là 0,2926.

NĐHC đẻ khỏe nhất trên cây đậu xanh ở giai đoạn 
2 lá mầm với 85,87 quả trứng/trưởng thành cái. Dùng 
nguồn thức ăn này để nhân nuôi NNBM, quần thể 
NNBM tăng nhanh ở tất cả các mật độ thả, tốc độ gia 
tăng quần thể 15,0 - 63,50 lần so với ban đầu. Cây đậu 
xanh có thể duy trì trong vòng 8 - 10 ngày sau khi thả 
NNBM. Do đó, cây đậu xanh giai đoạn hai lá mầm là cây 
thức ăn phù hợp trong nhân nuôi NĐHC.

Sau khi thả NNBM, quần thể NĐHC giảm mạnh 
nhất ở tỷ lệ thả 1:5; hiệu quả phòng chống đạt 65,69% 
vào ngày thứ 7 sau thả. Sau đó, quần thể NĐHC phục hồi 
nhanh chóng, do đó cần thả bổ sung NNBM hoặc kết 

hợp biện pháp khác để nâng cao hiệu quả phòng chống.
4.2. Đề nghị

Ứng dụng nhện nhỏ bắt mồi N. longispinosus và 
phương pháp nhân nuôi để tăng nhanh quần thể nhện 
nhỏ bắt mồi trong phòng chống nhện đỏ hai chấm hại sắn.
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Evaluation of the application potential of the predatory mite Neoseiulus longispinosus for                     
the control of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) on cassava under laboratory conditions

Duong Thi Nguyen, Le Thi Tuyet Nhung, Tran Trung Kien, Trinh Xuan Hoat
Abstract
This study was conducted to evaluate the potential application of the predatory mite Neoseiulus longispinosus for controlling 
T. urticae on cassava under laboratory and net-house conditions. Surveys conducted in several northern mountainous 
provinces of Vietnam recorded seven natural enemy species associated with T. urticae, among which N. longispinosus was 
the most frequently encountered and played a key role in suppressing mite populations. Under laboratory conditions (27 
± 1°C and 70 ± 10% relative humidity), the average life cycle of N. longispinosus was 7.05 days, while the total lifespan from 
egg to physiological death was 15.50 days. Adult predators consumed an average of 158.88 spider mite eggs, which was 
significantly higher than consumption during immature stages. The intrinsic rate of population increase was high, with a 
net reproductive rate (Ro) of 18.15 and a population doubling time of 2.37 days. For mass rearing, mung bean seedlings at 
the two-cotyledon stage were identified as the most suitable host plant for T. urticae, facilitating rapid multiplication of the 
predatory mite. In net-house experiments, releasing N. longispinosus at a predator-prey ratio of 1:5 resulted in the highest 
control efficacy, reaching 65.69% at 7 days after release. However, control efficiency declined after 14 days due to the recovery 
of the spider mite population. The results indicate that N. longispinosus is a promising biological control agent against                         
T. urticae on cassava and should be integrated with other pest management strategies to achieve sustainable mite control.
Keywords: Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae, cassava, predatory mite, Neoseiulus longispinosus, biological control
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TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN CÓ HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM Sclerotium rolfsii 
Trần Thị Hòa1, Đặng Thị Thanh Tâm1* 

TÓM TẮT1

Sclerotium rolfsii là loài nấm tồn tại trong đất, gây thối thân và rễ trên nhiều loại cây trồng, dẫn đến thiệt hại đáng kể về 
năng suất. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tuyển chọn chủng vi khuẩn vùng rễ có khả năng kháng nấm S. rolfsii trong 
điều kiện in vitro. Từ tập hợp các chủng vi khuẩn được phân lập từ vùng rễ cây trồng, đã xác định được hai chủng vi khuẩn 
QN1 và QN3 có hoạt tính đối kháng mạnh đối với S. rolfsii lần lượt đạt 74,53 ± 0,31% và 77,21 ± 0,25% trên đĩa đồng nuôi 
cấy. Dịch lọc vi khuẩn của hai chủng ức chế 74,29 ± 4,17% và 64,24 ± 1,79% sự phát triển của hệ sợi nấm S. rolfsii và ức chế 
mạnh sự nảy mầm của hạch nấm. Hoạt tính đối kháng nấm của dịch lọc bị suy giảm còn 26,4 ± 1,77% và 23,81 ± 1,37% 
khi xử lý nhiệt. Hai chủng vi khuẩn đã chọn lọc được định danh thuộc loài Bacillus amyloliquefaciens. Hai chủng vi khuẩn 
chọn lọc là những chủng tiềm năng cho việc phát triển các chế phẩm sinh học nhằm phòng trừ nấm S. rolfsii.

Từ khóa: Vi khuẩn đối kháng nấm Sclerotium rolfsii, hoạt tính đối kháng, định danh, Bacillus amyloliquefaciens
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